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Tóm tắt: Hiện nay, giáo viên mầm non và những người làm công tác giáo dục 

thường sử dụng biểu đồ tăng trưởng để đánh giá sự phát sự phát triển thể chất 

của trẻ. Cách làm này dễ sử dụng nhưng giáo viên phải thao tác thủ công, khó 

tổng hợp. Phần mềm WHO Anthro do Phòng dinh dưỡng, Tổ chức Y tế thế 

giới phát triển dùng để đánh giá, theo dõi, quản lý sự phát triển thể chất trẻ em 

theo tiêu chuẩn của tổ chức này sẽ khắc phục được những hạn chế của phương 

pháp sử dụng biểu đồ tăng trưởng. Bài viết này, tác giả đề xuất ứng dụng phần 

mềm WHO Anthro trong đánh giá, theo dõi, quản lí sự phát triển thể chất trẻ 

tại các trường mầm non và trong đào tạo giáo viên mầm non. 

Từ khóa: Biểu đồ tăng trưởng, WHO Anthro, trẻ mầm non, thể chất 

 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, giáo viên mầm non và những người làm công tác giáo dục thường sử dụng biểu 

đồ tăng trưởng để đánh giá sự phát sự phát triển thể chất của trẻ. Phương pháp này có 

những ưu điểm là: dễ sử dụng, tuy nhiên hạn chế là làm thủ công; đánh giá trên một trẻ 

nhưng cần nhiều loại bảng đánh giá (theo tuổi, cân nặng, giới tính) và khó quản lý thông 

tin. Để khắc phục những hạn chế này, trường mầm non cần phải tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý và đánh giá. Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 

2025"[1] - nêu nhiệm vụ phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành giáo 

dục và đào tạo.  Khó khăn lớn hiện nay là chọn được phần mềm chuẩn và có khả năng 

triển khai rộng. Phần mềm WhoAnthro [6] áp dụng cho trẻ từ 0 đến 5 tuổi và WHO 

AnthroPlus [7] cho trẻ từ 5 đến 19 tuổi do Phòng phòng dinh dưỡng (Department of  

Nutrition) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát triển dùng để đánh giá sự phát triển thể 

chất của trẻ dựa trên các tiêu chuẩn của tổ chức này [8],[9] và được cung cấp hoàn toàn 

miễn phí.  

Ở Việt Nam có các công trình khoa học [2],[3]; trên thế giới có [4],[5] đã sử dụng các 

phần mềm này để sát chiều cao đứng, cân nặng và đánh tình trạng suy dinh dưỡng, béo 

phì của trẻ. Các nghiên cứu này mới chỉ sử dụng mô đun Khảo sát dinh dưỡng (Nutritional 

survey) để phân tích đánh giá trên một quần thể khảo sát.  

Hiện nay, chưa có bất kỳ nghiên cứu nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới sử dụng mô 

đun Đánh giá cá nhân (Individual assessment) của phần mềm WHO Anthro để quản lý, 

đánh giá, theo dõi sự phát triển thể chất trẻ. Đây là mô đun chức năng rất hay cho phép 
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lưu trữ thông tin của các lần cân, đo của trẻ từ đó xuất ra các đánh giá dựa trên các tiêu 

chuẩn của WHO. Bài viết này, tác giả đề xuất sử dụng mô đun Đánh giá cá nhân 

(Individual assessment) của phần mềm WHO Anthro để quản lý, đánh giá, theo dõi sự 

phát triển thể chất trẻ ở trường mầm non.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Biểu đồ tăng trưởng 

Biểu đồ tăng trưởng là công cụ do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng để theo dõi 

liên tục sự phát triển thể lực của trẻ từ khi mới sinh đến khi tròn 5 tuổi, thông qua việc 

cân, đo và chấm lên biểu đồ để biểu diễn quá trình phát triển của trẻ, so sánh kết quả này 

với quần thể tham khảo để đánh giá tình trạng phát triển thể lực của trẻ. Biểu đồ tăng 

trưởng là các đồ thị theo dõi sự phát triển về cân nặng và chiều cao của trẻ từ 0 cho đến 

5 tuổi. 

Biểu đồ tăng trưởng có 2 loại: Biểu đồ theo dõi cân nặng theo tuổi (Mặt A), Biểu đồ theo 

dõi chiều cao theo tuổi (Mặt B). Các biểu đồ được phân chia theo giới: Biều đồ dành cho 

bé trai có màu xanh, biểu đồ dành cho bé gái có màu hồng. 

  

Hình 1. Biểu đồ tăng trưởng 

Biểu đồ tăng trưởng dễ sử dụng do đó nó được sử dụng rộng rãi tại các trường mầm non 

hiện nay. 

2.2. Phần mềm Who Anthro 

2.2.1. Giới thiệu về phần mềm Who Anthro 

Phần mềm WHO Anthro được phát triển bởi phòng dinh dưỡng (Department of Nutrition) 

tổ chức Y tế thế giới, cài đặt trên máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows. Phần 

mềm xây dựng dựa trên tiêu chuẩn phát triển thể chất trẻ em của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO Child Growth Standards) dùng để theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ em từ 

1 đến 5 tuổi. Phiên bản hiện tại là 3.2.2 và cung cấp hoàn toàn miễn phí.  

Để sử dụng phần mềmWHO Anthro, người sử dụng cần làm theo hai bước sau đây: 
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- Bước 1: Trước tiên cần tải và cài đặt phần mềm trên máy tính. Để tải phần mềm và tài 

liệu hướng dẫn sử dụng, người dùng truy cập địa chỉ: 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/ 

- Bước 2: Khởi động phần mềm. Người dùng có thể chọn một trọng 2 cách sau: cách 1: 

Bấm chọn biểu tượng Shortcut trên màn mình Desktop; cách 2 chọn Start  All program 

 WHO Anthro. 

Sau khi khởi động xong, phần mềm có  giao diện như sau: (xem hình 1). 

 

Hình 2. Giao diện phần mềm WHO Anthro 

  

 

Phần mềm bao gồm ba mô đun chức năng (xem hình 2). 

 
Mô đun tính toán nhân trắc học 

 
Mô đun đánh giá cá nhân 

 
Mô đun khảo sát dinh dưỡng 

Hình 3. Ba mô đun chức năng của phần mềm WHO Anthro 

Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung cách khai thác sử dụng Mô đun thứ 2: Individual 

assessment (Mô đun đánh giá cá nhân). 

Để thuận tiện trong quá trình sử dụng, người dùng cần làm quen với các biểu tượng và 

chức năng của nó (xem bảng 1).  

Bảng 1. Danh mục các biểu tượng của phần mềm WHO Anthro 

Biểu tượng Chức năng  Biểu tượng Chức năng 

 

Thêm   
 

Thêm một đối tượng mới 

để quản lý 

 

Quay trở lại thao tác 

trước đó 
 

 
Thêm biến mới 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/
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Hủy bỏ thao tác  
 

Copy đồ thị 

 

Xóa   
 

Xuất báo cáo nhân trắc 

dạng file Excel 

 

Chỉnh sửa thông tin  
 

Export MM report 

 

Hiển thị Đồ thị  
 

Xuất dữ liệu 

 

Mở dữ liệu  
 

Lọc dữ liệu 

 

Làm mới  

 

Hủy thao tác lọc dữ liệu 

 

Khôi phục dữ liệu  
 

Tùy chỉnh 

 

Lưu thông tin   
 

In dữ liệu 

 

Tìm kiếm    

Chúng ta dễ nhận thấy các chức năng của phần mềm đều thể hiện dưới dạng các biểu 

tượng quen thuộc nên việc tiếp cận và sử dụng rất dễ dàng. 

2.2.2. Ứng dụng WHO Anthro ở Trường Mầm non 

 

Hình 4. Giao diện mô đun Individual Assessment 
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Phần mềm có 3 mô đun nhưng ở Trường mầm non chỉ cần áp dụng mô đun Đánh giá cá 

nhân (Individual Assessment). Phần mềm có thể cài đặt trên máy tính của giáo viên ở 

từng nhóm lớp để tiện quản lý, theo dõi. 

Quy trình sử dụng phần mềm như sau: 

Bước 1: Khởi động phần mềm 

- Để sử dụng Mô đun Đánh giá cá nhân chức năng này, trước tiên cần khởi động phần 

mềm WHO Anthro sau đó bấm chọn chức năng:  

Bước 2: Nhập thông tin của trẻ 

Để nhập thông tin trẻ, bấm vào biểu tượng Thêm ( ) ở mục Children. Các thông tin 

liên quan đến trẻ bao gồm: Tên, họ và tên đệm, ngày sinh, giới tính, thông tin về cha, mẹ, 

ghi chú. Sau khi nhập xong thông tin một trẻ bấm ( ) để lưu. 

Thông tin của một nhóm trẻ sẽ được hiển thị phía bên trái giao diện của phần mềm. Trong 

hình 4 đã nhập được thông tin cho 10 trẻ ( danh sách bên trái) và thông tin của trẻ đang 

nhập là Hoàng Khánh Tùng (bên phải). 

Bước 3: Nhập thông tin cân, đo của trẻ 

Ví dụ ta có bảng thông tin chiều cao, cân nặng của trẻ qua 2 lần cân đo thể hiện trong 

bảng 2. 

Bảng 2. Danh sách trẻ và thông tin các lần cân, đo 

S
T

T
 

Họ và tên Ngày sinh Nữ 

Dữ liệu các lần cân đo 

15/09/2018 15/12/2018 

Cân 

nặng 

Chiều 

cao 

Cân 

nặng 

Chiều 

cao 

1 Lê Thị An  27/01/2016 x 12.9 94 13.7 96 

2 Lê Ngọc Anh 25/02/2016 x 14.4 92 15.7 95 

3 Cao Thị Hoàng Anh 13/03/2016 x 11.3 91 11.6 93 

4 Lê Đức Anh 31/03/2016  17 99 18 101 

5 Phạm Quỳnh  Ánh 29/06/2016 x 9.9 85 10.2 88 

Để nhập các thông tin này, chúng ta thực hiện như sau: 

- Bấm dấu tích chọn vào tên trẻ trong danh sách, sau đó bấm biểu tượng ( ) để mở 

phần hiển thị thông tin của trẻ. 

- Bấm chuột vào biểu tượng Thêm ( ) ở mục Visits, cửa sổ nhập thông tin sẽ hiện ra 

như hình 5.  Chúng ta tiến hành nhập ngày cân, đo vào ô Date of visit; cân nặng vào ô 

Weight (kg) và chiều cao vào ô Length/height(cm). Trong hình 5 thể hiện việc nhập thông 

tin lần cân, đo thứ nhất (15/09/2018) của bé Lê Thi An. 
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Hình 5. Cửa sổ nhập thông tin lần cân, đo 

- Sau khi nhập xong, bấm Save để lưu thông tin. 

Bước 4: Đọc và xuất kết quả 

Sau khi đã nhập các thông tin ở bước 3, phần mềm sẽ tự động xuất ra kết quả theo hai 

dạng thang đo là Perccentile và z-score. Giao diện hiển thị kết quả được hiển thị như 

hình 6. 

 

Hình 6. Giao diện hiện thị kết quả 

Các chỉ số kết quả bao gồm: Cân nặng theo chiều dài/chiều cao; Cân nặng theo tuổi; Chiều 

cao theo tuổi; BMI theo tuổi. 

Việc đánh giá kết quả thông qua hệ thống màu sắc mà phần mềm đã quy ước (xem bảng 3):  
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Bảng 3. Quy định màu sắc 

Màu sắc 
Thang đo 

Ghi chú 
z-scores Percentiles 

Green Trung bình 50th percentile Mức bình thường 

Gold -1 SD và  + 1 SD 15th and 85 percentiles  

Red -2 SD và  + 2 SD 3rd and 97 percentiles  

Black -3 SD và  +3 SD NA* Ngoài thang đo 

Để xuất ra dạng biểu đồ, người dùng bấm vào biểu tượng  bên cạnh các chỉ số kết quả 

(xem hình 7, 8). 

 
 

Hình 7. Đồ thị thể hiện một lần cân, đo 

 
Hình 8. Đồ thị thể hiện hai lần cân, đo 

Để đọc các kết quả chính xác, giáo viên có thể đối chiếu với bảng sau (xem bảng 4). 

Bảng 4. Chỉ số cân nặng, chiều cao, BMI với Z-Score 

Chỉ số  

Z-Score 

Chỉ số cân nặng 

theo tuổi với  

Z-Score 

Chỉ số chiều cao 

theo tuổi với Z-

Score 

Chỉ số cân nặng 

theo chiều cao 

với Z-Score 

Chỉ số BMI theo 

tuổi với Z-Score 

<-3SD 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể nhẹ 

cân, mức độ nặng 

Trẻ suy dinh dưỡng 

thể thấp còi, mức 

độ nặng 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể gầy 

còm, mức độ 

nặng 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể gầy 

còm, mức độ nặng 

<-2SD 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể nhẹ 

cân, mức độ vừa 

Trẻ suy dinh dưỡng 

thể thấp còi, mức 

độ vừa 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể gầy 

còm, mức độ vừa 

Trẻ suy dinh 

dưỡng thể gầy 

còm, mức độ vừa 

-2SD<=Z-

Score<=2SD 

Trẻ bình thường Trẻ bình thường Trẻ bình thường Trẻ bình thường 

>2SD Trẻ thừa cân  Trẻ thừa cân Trẻ thừa cân 

>3SD Trẻ béo phì  Trẻ béo phì Trẻ béo phì 

Ví dụ, từ dữ liệu nhập của bảng 2, chúng ta đọc kết quả chỉ số Cân nặng theo tuổi của một 

số trường hợp cụ thể: 


